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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
	Tên học phần:
	GIAO NHẬN HÀNG HÓA

	Tên tiếng Anh:
	Freight Forwarding

	Số tín chỉ:
	2 tín chỉ

	Mã học phần:
	VTO14.2

	Kết cấu học phần:         
	 (theo phân bổ trong chương trình)

	Ngành đào tạo: 
	 Khai thác vận tải


1. Thông tin chung về học phần
· Tên học phần: Giao nhận hàng hóa
 

· Mã học phần:  VTO14.2

 

· Ngành/chuyên ngành đào tạo: Khai thác vận tải đường bộ & thành phố ; Khai thác vận tải đa phương thức.
· Bậc đào tạo:
Đại học

Hình thức đào tạo: chính quy tập trung

· Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Vận tải đường bộ & thành phố
· Loại học phần: Tự chọn
· Yêu cầu của học phần:

· Các học phần tiên quyết: Tên học phần:……..   Mã học phần: ……
· Các học phần học trước: Tên học phần:……..   Mã học phần: ……
· Các học phần học song hành: Tên học phần:……..   Mã học phần: ……
· Các yêu cầu khác đối với học phần (nếu có): (Cơ sở vật chất: (VD: projector, loa,…)

· Phân bổ giờ tín chỉ đối với các hoạt động (tiết học tín chỉ):  
	Lý thuyết
	Thảo luận
	Bài tập
	Bài tập lớn
	Thực hành
	Thí nghiệm
	Tự học

	24
	12
	
	
	
	
	60


2. Mục tiêu của học phần
 2.1.  Kiến thức 

Sau khi kết thúc môn học sinh viên cần nắm bắt được những kiến thức cơ bản sau:
· Các dịch vụ người giao nhận thực hiện.

· Hiểu và vận dụng được các điều kiện trong incoterm vào giao nhận hàng hóa. 

· Các loại và cách thiết lập chứng từ trong các hoạt động giao nhận theo đúng trình tự quy trình chung trong từng phương thức vận tải. 

· Biết làm giao nhận với từng lô hàng nội địa và XNK. 

· Cùng với các môn học chuyên ngành khác giúp sinh viên có được đầy đủ kiến thức về giao nhận vận tải và làm thực tế. 

 2.2. Kỹ năng 

Sau khi kết thúc môn học sinh viên cần có được những kỹ năng cơ bản sau:

· Kỹ năng vận dụng lý thuyết vào thực tế làm việc và xin việc.

· Kỹ năng tư duy, phân tích, tổng hợp vấn đề. Làm báo cáo một cách khoa học.

· Kỹ năng làm việc nhóm, trình bày power point, thảo luận và thuyết phục.

2.3. Thái độ, nhận thức: 
Trong quá trình học sinh viên cần:
- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ giảng viên giao.
- Tích cực tham gia tìm hiểu các tập quán quốc tế, văn bản, quy phạm pháp luật trong và ngoài nước về hoạt động giao nhận.

- Tích cực tham gia thực hiện các bài thảo luận về các nghiệp vụ giao nhận trong các phương thức vận tải.
3. Tóm tắt nội dung học phần (bằng tiếng Việt và tiếng Anh)
Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về giao nhận hàng hóa như các dịch vụ giao nhận hàng hóa, người giao nhận – trách nhiệm của người giao nhận, các phương thức giao nhận hàng hóa và các chứng từ có liên quan đến hoạt động giao nhận hàng hóa nói chung và hàng hóa xuất nhập khẩu nói riêng, thủ tục hải quan và quy trình giao nhận hàng hóa trong hoạt động vận tải bằng tất cả các phương thức vận tải.

Providing students with basic knowledge of freight forwarding such as freight forwarding service, deliverer- responbility of deliverer, modes of freight forwarding, and vouchers relate to freight forwarding activities, custom procedure and freight forwarding process in transport activities by all mode of transportation.

4. Nội dung chi tiết học phần (tên các chương, mục)

	CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ GIAO NHẬN HÀNG HÓA

1.1 Một số khái niệm

1.2 Các dịch vụ giao nhận hàng hóa

1.3 Người giao nhận hàng hóa

1.4 Các tổ chức giao nhận trên thế giới và ở Việt Nam

CHƯƠNG 2: BAO BÌ VÀ ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA

2.1 Bao bì hàng hóa

2.2 Đóng gói hàng hóa

2.3 Đánh ký mã hiệu – Nhãn hiệu bao bì hàng hóa

CHƯƠNG 3: CÁC PHƯƠNG THỨC GIAO NHẬN HÀNG HÓA VÀ THỦ TỤC HẢI QUAN

3.1 Các phương thức giao nhận hàng hóa

3.2 Các loại chứng từ có liên quan đến hoạt động giao nhận hàng hóa

3.3 Thủ tục hải quan

CHƯƠNG 4: GIAO NHẬN HÀNG HÓA TRONG CÁC PHƯƠNG THỨC VẬN TẢI

4.1 Giao nhận hàng hóa trong vận tải biển

4.2 Giao nhận hàng hóa trong vận tải hàng không

4.3 Giao nhận hàng hóa trong vận tải đường sắt, đường bộ

4.4 Giao nhận hàng hóa trong vận tải Container

4.5 Giao nhận hàng hóa trong vận tải đa phương thức


5. Thông tin về giảng viên 
· Họ và tên giảng viên phụ trách học phần thứ nhất: Nguyễn Thị Hồng Mai
· Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ
· Thời gian, địa điểm làm việc: Từ 8h30 - 16h00 các ngày trong tuần trừ ngày nghỉ, ngày lễ tết và các buổi lên lớp theo thời khóa biểu, tại phòng 504 A9
· Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Vận tải đường bộ & thành phố
· Điện thoại: 0912631137

email: Hmai.vtdb.gtvt@gmail.com
· Họ và tên giảng viên phụ trách học phần thứ hai: Nguyễn Thị Như
· Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ
· Thời gian, địa điểm làm việc: Từ 8h30 - 16h00 các ngày trong tuần trừ ngày nghỉ, ngày lễ tết và các buổi lên lớp theo thời khóa biểu, tại phòng 504 A9
· Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Vận tải đường bộ & thành phố
· Điện thoại: 0942064589

email: nhunguyen.gtvt@gmail.com
· Thông tin về trợ giảng (nếu có) (họ và tên, địa chỉ liên hệ, điện thoại, e-mail):

6. Học liệu: 
6.1. Giáo trình/Bài giảng  
1) Bài giảng giao nhận hàng hóa
6.2. Danh mục tài liệu tham khảo ghi theo thứ tự ưu tiên

1- PGS.TS Đinh Ngọc Viện, Giao nhận vận tải hàng hóa quốc tế, Nhà xuất bản Giao thông vận tải, Hà Nội 2002 ; 
2- TS Nguyễn Hồng Bắc, Những quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa, phương tiện xuất khẩu, nhập khẩu, Nhà xuất bản tư pháp, Hà Nội 2006 ; 
3- Quy tắc chính thức của ICC giải thích Các điều kiện thương mại , Incoterms – 2000 , Nhà xuất bản Thanh niên, năm 2000 ; 
4- Nguyễn Văn Dung, Incoterms 2010, Nhà xuất bản Lao động, Năm 2011

5- Luật hàng hải Việt Nam

6- Luật hàng không dân dụng Việt Nam 
7- Thể lệ vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên lãnh thổ Việt Nam

8-  Thể lệ vận chuyển hàng hóa bằng bằng đường sắt trên lãnh thổ Việt Nam

10-  Luật thương mại Việt Nam.

7. Hình tổ chức và dạy học
	NỘI DUNG
	HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY – HỌC
	Ghi chú

	
	GIỜ LÊN LỚP
	Thực hành, thực tập
	Thí nghiệm
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	
	

	CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ GIAO NHẬN HÀNG HÓA

1.1 Một số khái niệm

1.2 Các dịch vụ giao nhận hàng hóa

1.3 Người giao nhận hàng hóa

1.4 Các tổ chức giao nhận trên thế giới và ở Việt Nam
	5
	
	
	
	
	14
	

	CHƯƠNG 2: BAO BÌ VÀ ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA

2.1 Bao bì hàng hóa

2.2 Đóng gói hàng hóa

2.3 Đánh ký mã hiệu – Nhãn hiệu bao bì hàng hóa
	5
	
	2
	
	
	12
	

	CHƯƠNG 3: CÁC PHƯƠNG THỨC GIAO NHẬN HÀNG HÓA VÀ THỦ TỤC HẢI QUAN

3.1 Các phương thức giao nhận hàng hóa

3.2 Các loại chứng từ có liên quan đến hoạt động giao nhận hàng hóa

3.3 Thủ tục hải quan
	5
	
	4
	
	
	16
	

	CHƯƠNG 4: GIAO NHẬN HÀNG HÓA TRONG CÁC PHƯƠNG THỨC VẬN TẢI

4.1 Giao nhận hàng hóa trong vận tải biển

4.2 Giao nhận hàng hóa trong vận tải hàng không

4.3 Giao nhận hàng hóa trong vận tải đường sắt, đường bộ

4.4 Giao nhận hàng hóa trong vận tải Container
4.5 Giao nhận hàng hóa trong vận tải đa phương thức
	9
	
	6
	
	
	18
	

	TỔNG
	24
	
	12
	
	
	60
	


8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần 

8.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên: 
Thang điểm: 10/ Tỷ trọng  10% 

· Đi học đầy đủ, đúng giờ

6%  
· Chuẩn bị tốt phần tự học

4%  
8.2. Kiểm tra -  đánh giá định kỳ 
1) Kiểm tra giữa kỳ

a. Hình thức: Bài kiểm tra
b. Điểm và tỷ trọng: 


Thang điểm: 10/ Tỷ trọng 5 % 
2) Thí nghiệm, bài tập lớn, thảo luận, thực hành 

a. Hình thức: Thảo luận
b. Điểm và tỷ trọng: 


Thang điểm: 10/ Tỷ trọng 15 % 

3) Thi kết thúc học phần 
a. Hình thức: Thi viết 

b. Điểm và tỷ trọng: 


Thang điểm: 10/ Tỷ trọng  70 % 

Duyệt







Hiệu trưởng
          Trưởng khoa                                  
Trưởng bộ môn

   (Ký tên)                    (Ký tên)                                  

       (Ký tên) 
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